
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
TỈNH CAO BẰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:4-5 ĩ  ỉ  /TTr-UBND Cao Bằng, ngày 2-L’ thảng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
Dự tháo Nghị quyết điêu chỉnh, bô sung Ke hoạch đầu tư công 

năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 2)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Thực hiện kết luận cùa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh 
Triệu Đình Lê tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 
20241, ủ y  ban nhân dân (ƯBND) tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bố sung 
Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 2). Nay, ƯBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh như sau:

I. Sự  CÀN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Ke hoạch đầu tư công năm 2024 tinh Cao Bằng đã đuực HĐND tỉnh Cao 
Bằng thông qua tại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; điều chỉnh, 
bổ sung lần 1 tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/4/2024. Thời điểm hiện 
tại, cần thiết ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 
2024 tỉnh Cao Bằng (lần 2) với một số lý do sau:

- Bố trí vốn khởi công mới cho một số dự án để thực hiện việc sửa chữa, 
cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công 
viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á -  Thái Bình Dương 
năm 2024 tồ chức vào tháng 8/2024 tại tỉnh Cao Bằng.

- Trong năm 2023, sô thu thực tế của nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử 
dụng đất không đạt theo kế hoạch đề ra nên cần bố trí số vốn hụt thu cho 01 dự 
án tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bàng dự án: Đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) -  Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối 
tác công tư.

- Bô trí vốn cho 02 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 chưa có trong 
danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng.

- Một số dự án có nhu cầu điều chỉnh giảm hoặc bố sung kế hoach đầu tư 
công năm 2024 đê phù hợp với khả năng giải ngân.

1 Thông báo số 225/1 B-VP ngày 04/6/2024 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
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Quá trình xây dựng Nghị quyết điều chỉnh, bố sung Kế hoạch Đầu tư công 
năm 2024 (lần 2) đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; 
Nghị quyết số 973/2020/ƯBTVQHĨ4 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bố vốn đâu tư công nguôn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của LĨĐND tỉnh về nguyên 
tắc, tiêu chí và định mức phân bô vốn đầu tư công nguồn Ngân sách địa phương 
giai đoạn 2021-2025; các Nghị quvết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch 
trung hạn giai đoạn 2021-2025.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIẾM CHỈ ĐẠO XẢY DỤNG NGHỊ QUYÉT

1. Mục đích xây dựng Nghị quyết
Điều chỉnh tăng tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024 tính Cao 

Bằng đã giao tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/4/2024 về việc điều 
chỉnh, bồ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lân 1);

Thông qua danh mục và mức vốn bô trí cho cho các dự án trọng diêm của 
tỉnh với số vốn điều chỉnh tăng 80.000 triệu đông.

Bô sung danh mục dự án vảo Ke hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Băng.

Điều chỉnh vốn giữa các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh 
Cao Bằng đế đảm bảo khả năng giải ngân của dự án.

2. Quan diêm xây dựng Nghị quyct

Đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản pháp luật có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỤNG NGHỊ QUYẾT

UBND tỉnh đã giao Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị xây dựng dự thảo N^hị quyết về điều chỉnh, bồ sung Ke hoạch đầu 
tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 2).

Dự thảo Nghị quyết đã được xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành phố.

Trên cơ sờ ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Ke hoạch và Đầu tư đã 
tiếp thu, chỉnh sửa, bô sung và hoàn thiện, báo cáo ƯBND tỉnh xem xét, trình 
HĐND tỉnh.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG c o  BẢN CỦA DỤ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bồ sung Kế hoạch đầu ttr công năm 2024 tỉnh 
Cao Bằng (lần 2).
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủ y  ban nhân dân tỉnh triển khai thực 
hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo 
quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện nghị quyết này.

2. Nội dung CO’ bản
2.1. Điều chỉnh tăng 80.000 triệu đồng kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách 

địa phương năm 2024 tỉnh Cao Bằng do bổ sung nguồn vốn:

- Ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư phát triển, số vốn: 80.000 
triệu đồng.

Sau khi điêu chỉnh, tông kế hoạch đâu tư công vốn Ngân sách địa phưong năm 
2024 tỉnh Cao Bằng tăng từ 4.590.362,136 triệu đồng lên 4.670.362,136 triệu đồng.

2.2. Thông qua danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án đối với số vốn điều 
chỉnh tăng 80.000 triệu đồng.

2.3. Điều chỉnh vốn của 03 dự án nguồn Ngân sách địa phương bổ sung cho 
chi đầu tư phát triển:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư của 03 dự án, số vốn điều 
chỉnh giảm là: 4.257,887 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn khởi công mới của 03 dự án, số vốn điều 
chỉnh tăng là: 84.257,887 triệu đồng.

2.4. Nguôn vôn đâu tư trong cân đối ngân sách địa phương:

- Nguồn vốn Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 
là: 12.719,464 triệu đồng.

+ Điêu chỉnh tăng kế hoạch vốn của 03 dự án, tống số vốn điều chỉnh tăng là:
12.719,464 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án, tống số vốn điều chỉnh giảm là:
11.203 triệu đồng của 01 dự án.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 01 dự án, tổng số vốn điều chỉnh tăng là:
11.203 triệu đồng.

(Chỉ tiết tại các Biểu: 01, 02, 03 kèm theo)
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Các nội dung khác về Ke hoạch đầu tư công năm 2024 không điều chỉnh thực 
hiện theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 26/NQ- 
HĐND ngày 08/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung 
Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 1).

V. KIẾN NGHỊ

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết điều chỉnh, 
bổ sung Ke hoạch đàu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 2).

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Ke hoạch đầu 
tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 2)./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Sờ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- VPƯB: CVP, các PCVR CVTH;

Hoàng Xuân Ánh



Tinh Cao Rung

Biểu sổ 01

TỜNG H Ợ P ĐÍỀƯ  C H ÌN II KÉ H O Ạ C H  ĐÀU T ư  CÔNG NĂM 2024 T ỈN H  CAO BẰNG (L ần 2)

(Kèm theo Tờ trình sô z T T 'r-UBND ngày tháng 6 năm 2024 cùa ủ y  han nhàn dân tinh Cao Bằng) co

Đơn vị: Triện đồng

STT Nguồn vốn
Kế hoach năm  

2024

Đ iều ch ình Kc hoach năm
2024

(sau diều chỉnh)
G hi chú

G iảm  (-) T ă n g (+)

/ 2 6 4 5 6 7

TÔNG CỘNG (A+B) 4.590.362,136 - 80.000,000 4.670.362,136

A VỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.578.710,000 - - 3.578.710,000

I Vốn ngân sách dịa phương 1.011.481,000 - - 1.011.481,000 Biểu số 03

1 Chi xây dựng cơ bàn vốn tập trung trong nước 797.981.000 797.981,000

2 Đầu tư lừ nguồn thu sử dụng đất 200.000.000 200.000.000

j Dầu tư từ nguồn thu xồ số kiến thiết 13.500,000 13.500,000

11 Vốn ngân sách tru n g  ương 2.567.229,000 - - 2.567.229,000

1 v ó n  trong nước 2.525.999,000 - - 2.525.999,000

1.1 Vốn dầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.254.320,000 1.254.320.000

Trong đó: D ự  án đau tư  tuyến đường hộ cao tốc Dồng Dõng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình 
thức đối tác công tư 674. ỉ  ì  7,000 674.117.000

1.2 Vốn dầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 1.271.679,000 1.271.679.000

2 Vốn nưó'c ngoài 41.230,000 - - 41.230,000

Phán hô chi riết 23.180,000 23.180,000

Chưa đu điều kiện phán bổ 18.050.000 IS .050,000

B TĨN H  BỔ SƯNG 1.011.652,136 - 80.000,000 1.091.652,136

ĩ V Ó N  NƯ ỚC NGOÀI VAY LẠI T Ử  CH ÍN H  PHỦ 4.100,000 - - 4.100,000

Phân bồ chi tiết 2.576,000 2.576,000

Chưa đù điều kiện phàn bố 1.524,000 1.524,000

II NGUỒN VÓN NGẰN SÁ CH ĐỊA PH Ư ƠN G VÀ CẤC NG U Ồ N  VÓN H Ợ P PH Á P KHÁC 193.093,136 - - 193.093,136

1 Nguôn tăng thu ngàn sách dịa phương (bao gôm nguồn thu sử dụng dât) 149.130,600 149.130,600

2 Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ  quan tỉnh 4.862,536 4.862,536

3 Nguồn thu hợp pháp khác 39.100,000 39.100,000

UI NGUỒN NGÂN SÁ CH ĐỊA PH Ư ƠN G BỞ SUNG CH O  C H I ĐÀU T ư  PH Á T T R I ẺN 814.459,000 80.000,000 894.459,000 Biếu số 02



Tình Cao nấng
Biền sổ 02

BỎ SUNG, ĐIÊU CHÍNH k é  h o ạ c h  ĐẢU t u ' c ô n g  n ằ m  2024 NGUÔN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BÓ SUNG CHO CHI ĐẢU T ư  PHẤT TRI ẺN
(K im  th e o  T ờ  tru th  s ổ  ị̂ 2 .  '1 ^ r 'O B N D  ng ỉn :2  (  d ứ n g  6  n tìm  20 2 4  c ù a  ú y  ba n  nh ă n  d â n  tin h  C a o  B ằ n g )^

Q u v íl dinh  hlúu rư LOv k í  l u n  dú bu I r i  dell hcl ĨÕ Ĩ K i  h o ,  ch  d iu  lư  cõng I ru n g  h ,n =  ĩ K i h u ,c h  n ám  2024  >uu d icu

Nàng 
lục  Ihlàl 

k ỉ

T M B T n im  2 22 g la l do jn 121-2025 K ỉ  bu»(h ***** chinh

r r D anh m ụ c  d ự  ân M i  ( lự  Ún Đ |a  diêm  
XD

T hirl gian 
K c - ĩ r r

q u y í t  đ ịn h  n g à y , th ẳ n g , 
nâm  bao  bành

T ồng W ( l i t  t à  cấc 
nguồn  VÔD}

T ru n g  dỏ : ViSn 
N SĐ P b í  cung 
cho c h i D TPT

T ú n g  tồ  ( lầ i r ả  r á c  
nguồn  vun)

T ru n g  đó: v i n  
N SĐ P bú lu n g  
cho  ch i DTI’T

T u n s  M  (tu t cá 
c à t  nguùn  vón)

T to n g  dú . Vòn 
N SDP bó .u n g  
chu c h l Đ T PT

T ung so (hút cá 
t i e  nguồn  vỏn)

T ru n g  dù: v ù n  
N SĐ P bò  *ung 
cho  ch l Đ T PT

GU m  (-) T in t  (4)
T o n s  to  ( ta i  rà  

c ả t  nguồn  vồn)

T n u » s  ik»: v ồn  
N SĐ P b õ  tu n g  
cho  cbl D T PT

C h i  cho

1 3 í 4 5 6 7 9 V w II 13 15 14 15 16 17 n 19 20
T Ô N G  SÚ 87.995.000 05.495,000 17.995.000 85.495,000 5.495,000 s.495.000 4.257,8*7 84.257,887 85 495,000 85.495.000

I
I Iu ? t d ù n g  cũ*  cúc c «  q u a n  qn ím  lý n h á  n u n c  
lồ chức c h in h  I r l  v i  các ló  th ử c  ch ỉnh  lcị -  v i
hội

24.W 5.000 22 495.000 - 24.99S.oro 21495.000 2495 .000 2.495.000 1.585,01)1) 21 585.000 21495 .000 22.49S.000

O) Danh mục riụr ÙII chuẩn hị d íu  lu 33.9V.Ị.OOO 33.495.000 34.91S.000 31491.000 1495.000 3.495,000 1.555,000 910.000 910,000
ỉ>ựai nham c

1 Cái Lao T iling U m  Hội nghi tinh  C an  Bảng 'ITCB 2021-3)25
14/N Q -H B ND  ngáy 

08/4/2024
14 995.000 14.905.00U - 14.995.000 14.095,000 1.“95,(100 1.995.000 I.5U5.000 490,(8X1 490.ÍXX)

D iiỉuchlnli g iam  vồn 
choán bi d i u  h r  itó 
cliuycn cang K C M . dam 
I’iW phft tn^‘ \  tn  nhu cẩu 
vẬn cho còng la c  ch iún  
b i dâu tư  c ủ a  d ư  án

2
Cãi lao. náng cầ|> N hà  k háili V ăn |)lu'>njt ủ y  ban 
nhân dùr. tin h  c»» Bimg

TPCĐ 2024-2025
lõ /N y -H B N I)  ngây 

O8.-4/2024
lu  « * '.0 0 0 7500 .(8)0 luouo.ix.HJ 74SOOOOO 5OU.0»)O 51X1.1X81 80.000 420(4X1 420.000

Uiiỉu c h inh  Buim  vón 
chuâii h i cĩẩu ỉư  J c  
ilm ycn  s.Tng K C M  ilini 
bão phù hợp  VỚI n lm  cAu 
\ f ‘n  cho tã c  cini&n 
b i dầu lư  LUB ;h i  ân

(!) Danh mục dự  ủn khởi íờnỊ! mời n im  2024 24.995.m 33.495,m o • 34.995.000 3 1  495,000 21J35.000 2i.3K5.0OU ỉl . s t s .o m

1 Call U* Trung lăm  Hôi nụhi linh C a o  Hung TPCB 2«>24-2u25

14/N (J-H B>irj ngải 
08/4/2024; 

/Q B -U 8 K D  n g iy  
«02024

I4.995.íjtf» 14 995.000 l4.99S .0tfl 14095.000 14 5u5.UK) 14 505,(8X1 l4.S0S.iXX)

f)Èữ  chinh ĩủng  +\ vAu 
• tl g ữm  Un v ó n  c h a in  bị 
dầu  lư  vâ  ImV su n g  thCm 
v ổ n  “  T M D  r  . t ó i t ụ  
n ỉo n h  t i ín  JC' l ỉ ic n  kh.il 
d u  iin phực ỈÍ.) | nghi
U N ESCO  lả n  chừ s  |Q|
litỉh Cao ĩlõivg. lố  chiíc 
\iut tháng .V2U24

2
c .u  I.W. nùng u ip  N hà khách Vẫn phóng ù y  han 
nhàn iklxl túứi C ao  R ing

TPCB 2024-2025

16/N Q -H D M ) ngáy 
08/4/2024; 

. 'Q O -U B N D nịây  
«02024

10.000.000 7  500.UOU 10.000.000 7  500.000 7  080.001) 7 US0.0Ớ0 7080 .000

I)PU climli ú n g  r-i v in  
(Li giãr.i l,u v ổ o  c h iu n  bi 
dúu tư  \  à u i  taasg them  
v n n - T W U r  dciL iv 
Iilunli h e n  liộ  tr ic n  khai 
d ư  àn  phúc v ụ  H ôi nghi 
UNESCO làn Ihử  s  I.ỊI 
tinh  C au  H ulig. t«:» c hữc 
%‘ủo  tháng S/2U24

II Các hiiã l dÔỊỊS kinlM c 6 J  000.000 •iJ.OlWOOl) . - 62  uou.ouo rt3.OUO.lMHJ 3.0UO.U0U 2 uOll.OOO 2. (.7 2,887 62.n72.8S7 63  000.000 63 (inii.OuG

u .l
Cue cùm* Ir in b  cùm* cụm : 1*1 c á i  .lũ  Ihi. h a  làng  
M  Ihuùt k h u  <1.1 lh l in.fi

63.000,000 63.000.000 - 63.000,000 63.000,000 3.000,000 3.000,001) 1 6 7 1 8 8 7 62.672,887 63.000,000 63.000.000

m Utinh mục Jtr ãti i  hu án bị Jnu íir 6Ĩ.0O0.ŨOỠ 63.000,000 K.ì.uữO.Oan 63.906,099 3.000,000 ĩ . 000.000 I M V J f 537,113 Ỉ2 - .Í Ỉ Ì
l.hr án nham c

1
N àn? wă|>. C3I Uhj v ú  bẽ. hu lãng thuóc k hu  Iiung 
»àm hãnh chinh  tinh  v i  chinh trang m ỏt -»Ạ n r .tr . 
dưimg phu trèn  *lp hàn thanh phỏ C ao  Bflng

ITCH !5 .-N tỊ-lll)N D ngù. 
08/4/2024 62.000.1*8) 63 uOO.OOO - 62.000.000 65.U0U.0O0 VGOuOuO 3.01104)01) 2  672,587 327 113 327.11.1

Diếu chinli a iãm  v ón  
cỉiudn bi d ầu  n r  cĩò 
chin cn  caug K C M ; ctóm 
bủo phù hợp v ờ i n liu  c iu  
v.Sn chu u in g  like c h a in  
bi dáu lu  CÚJ d ự  Ãn

(!) lỉanh mục du-án khui cônp m ũi nãm 2024 n j.ooo .im 03.000,000 6 J. 000.0011 03.000.000 - 63.073.107 63.OV.0t7 62.672,S3?
Dự<vinfiẠmC

\
Nửíig cảp . cai lao Via h è . iiự lằng Ihuỏc k hu  tnm g 
i)ra hành chinh  lin h  v à  chinh  trang mõt số  tuyển 

dường phA Ixản đìa bán Ih jnh  phố C io  B ing
TPCB

15/NQ-HBND ngói 
08/4/2021, 

/Q B -U B N D ng iv  
«02024

633KOJOOO 6 )< JU J'W ' - 63 000.000 63-0>X).U00 • 62 .672 *87 62  672.887 62 672.887

D iiu  chinh U ng  s ả  vón 
(12 gùun Lii v ố n c lrn i ii  hi 
dảu lir vú bò «1103 Ih im  
v i n  -  T M D T  dê  d ly  
nhunh 1X0 dỏ tn c n  khui 
d ự  j n  ịiiuic v ụ  HÒI nghi 
( I N E S C O tìn i ta Ị K t í i  
U n h C n o iÚ n g  ióchiK ) 
vào  Ihang 8 /7024



Tinh Cao Hằng
Biểu số 03

ĐIỀU CHÌNH KẾ HOẠCH VỐN DẢU T ư  TRONG CÂN ĐỎI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NẪM 2024IlNH KÊ HOẠCH VÒN DẢU TU TRONG CÃN ĐỔI NGAN SÁCH ĐỊA PIIUONG NAM 20:
(KỈII I  theo Tờ trinh ^  ý  2__ TTr-UBND ngày 2 Ậ  tháng (t năm 2024 cùa úy him nhàn . / . Ô I  tinh Cao Hong) ̂

i ) m  vị: Triộu đồng

ST T D anh m ục d ự  an B |a  (Item XI>
Thời gian
K C-H T

Q uycl d in h  chu  trư ơ n g  tlâu iư /Q uyét d ịn h  đàu  tư
LIW k e ván (lũ hỗ t r l  từ  khửỉ 
cũn* d e n  h e . k ề  h aạch  a im  

2023

K Í h o ạ ch  tr u  n e  hạn  giai 
doạn  2021-2025

K r hoạch nám  2024 Đ líu  chinh x ê  hoạch  n ă m  2024  c »  d iéu  chinh

G h i chủ

$4 quyét dinh, ngrty, tháng, nam 
ban hành

TM BT
rớng W (tát ctt 

cểc nguỏn vẠn)

Trung dỏ  vón 
N gin  K ikhiha

TAng 5Ỏ ( ta i cd 
các Iiguồn 

v6n)

Trong dó: vỏ n  
Ngân dia

Tồng .10 I tầt củ 
C(k nguồn vòn)

Trong d ó ' Vốn 
Ngân lách  dia (iiàm (.) r * » r f t )

T o n s  s ố  ( tú i c ả  
c .ic  n g ijo n  vốn)

Trong dó vổn 
N gân lá c h  tii.1 

phu.7llg
Tỏng M  (lủi Uii 
các ngu4n von ỉ

ĩtongd i*  v 4u
K f i n  ó c h  dia

ti) t2i tSt n i fit "■) /71 .* / , / 0 i / / / / (/3 ) o s t (14} 1ỈS) fỉói a v
T Ú N G  S ộ 51«. 724.302 455.731.302 422,178,671 421.678,671 328.689.656 333 196 656 »4.710.533 89.710.533 23  922.464 23 922.464 »1 .(61 .633 . » l .« l ,6 3 3

A C hi Xẳv dirnp l ơ  b á n  vón tàp  tru n g  ( ru n e  n u  Mị. J 5 O 7 2 U 0 2 3311.724,302 306.018,671 3U5.518.67I 5 5 ! 174 397,656 5.1700,000 50.700.000 12719.464 12.719,444 5U.71W.0U0 50.701),000
A.2 l in h  bo tri 3 50  7 2 4 J0 2 3 3 0  724,302 .106.018.671 305.518,671 198.897,656 174.397,656 55.700.000 s i 1 12.719,464 12.711.464 ?u. 700,0(8) 50.700 000

A .11 T rá  n ạ  *ùc c.ic d ụ  à n  O DA Iro n *  Blnl d u M  ỉ n ;  1-2025 24.885471 24 885 671 62.285,192 62.2X5,192 27.900.018) 27.900,000 6UU.000 2.9.500.000 28.518),000

A.2.2 P h in  hồ cho các  n*>nh. linh  < |R JS O 7 2 4 J0 2 330 .724^02 281.133,000 280433,000 136.612,464 112.112,464 27.900,000 22-800.800 12.719.444 11119,464 22.200,000 22 200.000

I P h i l  t h .n h .  I ru .c n  hm h, Ihiing làn 10.000,000 10.000,000 500.001) 5H0.1H8I 111.1810,000 10.000,000 9.500,0(8) 9.51)0,1810 6.000,000 3.5011,000 3.500,000

f i t 1 Vm/r mục dirứn khui CÔ*K nùfi nùni 70 Ĩ4 100003X10 10 000.000 5WOOO 5(81 (8)0 I0.ixxi.0ua IO.OOu.WK) 4 5l8).(8X) 9  SC0.IXX) *.'««,«81 . 3  5<«.I8W 3 51X1.1)00
Dự án nhom ( ’

1
D ản Ur hc  thúng ttúổl hi VJ ;  tun cn dm  su quy tiu ib  nghicp vụ 
a n  xnảt, he (hung lưu trữchuưng tiình tray&i h ình H D  tiin  ĩ)ai 
Ph.ll Ihanh -  T m yén hình  Cau Bílng

TPCB 2I7W Q D -IH K D  ngáy IS/11/2021 10.1X10,000 10.000,000 SUQ.tíÚO SOOjKKI 10.000.000 10000.(8X1 ».500,000 ».SÍ8},(KKJ A .0W M 0 3.5(8),«81 s.soo.omi

Đ icu  chinh Ịi3m  vn.n de  dam b.'u» phũ 
hijp  \ n  lién dô  ihuc h k n  clto d ự  án  
Itong nflm 21)2-1, «* V u n  d iử i chu ih  
giàm  dí* bíi U i cho d ự an K hu tá i d inh 
Lirđm m g p h u  N am

n Bno v ệ  m õi Irinm if 40 000.000 2U. 000.000 1.000.000 500.000 40.000.000 20.UUO.OUO 15 000.0*8) IOOOO.OOU 4.719.464 - s .200.536 5 280.536
r í; DiUih mục dư Jrt ìhitứn b' cl.í:i lư jp.offti.fKn to.Qoo.ffoa 1000.000 500.000 JO.VOV.OffO 20 000.000 is.ootf.ooo I0.04f0.000 4.719.464 5.2.10.5)6 5.7*0,536

Off liu rĩlúnn c

1 X ử lý ch.il thai c ẳa  cửu d c n  Vị (nn. tbuík S ỡ  Y lé  linh Cap lã n *

TPC B, UQ, 
Q H  BLac. 
n u m .  h l  

NB. HA

2u2Ị-2u25
2l"0/QĐ-UBNt>ngiVy

1 À '11.2021

a M A H I B M ' 0 |à v  21/5/2022
4.1 MXQXM 2u OuO.otX* 1 .«<0(8X1 300.Out) 40.«x«u.0t»0 2O.U0u.«M) IJOutJ.'JOO I0.M0.QQU 4.71*464 5 2*1.536 5 : ì O.JJ6

D ieu d m ih  giám  Vun dế dáiu l w  phủ 
bợp vơi tkỉn dỏ th sc  h«ín cùa d tr  ủn 
tn^nc nbttí 21*24. lò  vón diet! chinh  
g iam  ilổ bổ u i  chu d u  àn Khu lãi dtiih 
c u  đuớny phỉu Nam

III
C úc nhiệm  V II, chư ơ ng  trinh , d ự  án  khác theo q uy  dịnh  cứa
p ltẳp  luá t 203.526.000 283.626,000 26S.635.OtIO 268 635,000 72.695,000 72.695,000 12.000,000 12.000,000 12.000.000

ĨIL2 Thựv hiên các JựàM lún tir 213.626.000 241 020.000 2ML6SS.OA0 201055,000 72.095,000 71695,000 - I i tm .o v ứ 12.9*0.000 12099.009
tt) llựàạ  0 *  u ị n  hom , thvnt, n im  102! 2 tJ  626. f>0ơ 212 020,000 2tfl.6J5.thiO 2 oi.oJi.tlaO 716*3.000 716*5.000 12.000.000 12.000.000 12.000,000

Dự lift nhiftt c

1
Kí IU tii: dj«h hU Juư nạ  p h ù  Nam Khu dô thi RIOI thánh phu Cau 
Baiijj TPCB 20I2-2U24

1T340JD-UBKD n*Jv
lõ / |  1/2012:

H W JIM T H .T )  ngáy IJA W 0I? 
6 '4 /Q O -U B N D  n g jy  U4/S/2U2U. 
212/QI).HBND ngày II7/V2CI22 

1 K i’ /O D -l 'B N l 1 n iảv

2 h ì  fi2ojjí»0 283 62648X1 X * .6350(10 268.635.(8« 72.695,000 72.M5.HUO - I2JX4DOO 12 (8*1.18X1 12 OUOjXK)

Dk1!! chinh l in g  vòn cho dtr Ún đ ề  
(T )T  hoàn tlu n h  cde tigng muc 
G P M P 1lũ ih w t UĐND tim. phi

ì.ữy  bề KÍ' vỏn l i ‘ Ui bet 202-1 diiin 
ỈKÍO khúm/ vuụi KH vòr. Inuig iuin.

IV
H oạt thing cùu  cúc c ư  quan  quân  K Iihù nước. dơn  v ị sụ 
nghiệp cóng lậ|», tú ch ứ  chinh  t r |  vù các  r ỉ  c h ú c  chinh  tr i  -  xá
M l

'1.500.000 9.500,000 3.7110,000 3.700,000 9.500,000 5 000.000 3300 .000 3.300.00*1 2.00*1.000 • 1.300.000 1.300.000

tV Dư .«••» iltovỉu ttip hoán ỉtừmh SUM nám 2024 ■ỉ ĩứo.ữsữ 9. f 00.000 ĩ.TOũ.tm Ị.iưB.Ợữứ i.ivo.voo 5.0V0.VC0 ĩ.so o .tm i  300.000 L 1 ẳ u o o .o ơ » /  ĩứtỤjr.Q

ỉ
Xay dựng m ửi ti\> ftír ƯBN I) N3 l.ỏ Chung, huyên Hỏa A n. tinh 
Cittì Bằng

IIÙ3 A n 2110-21125
ứ  .I92 'I«JB .U BN H  ngày 

28/11/2022
0  5O03XW ị> 5UV3XX' 3.7(81 «81 1700M 0 9.SOU.OUO 5.IXXỰHK) 3  3U0.Ứ00 J  3oa.*m> 2.000.0(4 1 JUM.WX' t  500.000

D iùu chinh  givlm KI 1 vốn 2t)24 -Jr 
tlâra báu Wy k c  M vón b*i trí déu h i t  
câm  2024  cua dư án  ton*  K H  v ón
ln :n -  ỉkin

IV Van hoa. th ô n "  tin 7.598.3*12 7 .598J02 7 298.000 7  298.U00 4 417.4Õ4 4.417.464 - - 119.464 119.454 119.464
n  1 1 ‘án k ia . Ik in c  Un Ĩ.Ỉ9»J*1 T.SHJ02 7291.CMM 7 2'ÌX.ÚVO 4.117.401 4.417404 119.464 119,464 11*464

(!)
Danh mục dụ liu lìJ  hiừtn thành, bùn giao dưa rào tttdụag  
trang giai đoạn 2916-2020 f. 59*30: 7.59*302 7.291.000 7.2**, m ■1.427,464 J  417,464 l ì  9.464 u  1.164 119.461

D ự ùn nhòm c

1
V ươn hoa vả  iuụng dãn tinh Uu K hu vưc ngiì hu lân Khuổỉ Nãtn. 
khu d i t k h  Ix h  « r  Qu&c g ia  d ie  biỹt p \ i  Bú

ị\.\ Ọ tunạ 202.1-202!
2l9?A iĐ *Ư BN D  ngùv 

I«V11/2020
7  598 JU2 7598 . >02 7  2 5 * .« « 725S ,0« i 4  417.4*4 4417 .4*4 - 119.4Õ4 119,464 119.464

Dw á a  hoàn Ihãnh năm 2021. Đ iêu  
chinh  Ukng K H  von 2024 đú Huưùi 

M ầu kM« lượng cỏn lai của  dư íin. s*'» 
v ó n  đ iều chinh  Ling *  vun ư tu tg  

han điiNPt IIĐ N D  tinh nhải tn  1"* luntí 
Ui MQ W N Q -H D N I) ncAy R/12/202 '  
(Uì-u chinh trung hau lán 7. » à iu  bati 
« » vẠn luỹ kứ hó tri hét 2024 không 

vuư t K ll  dẳu tư  công tnưig han
Đ D iu  tư  rư  nguun Ihu lữ  dun g  dnt I50  000.0VU 129.007,000 116.160.000 116.140.000 179.792,000 15X.799.0U0 39.010.533 39 010.533 11.203,000 11.203.000 40 961.633 40.961.633

B I T in *  v i n  .lieu l ị  cha  Q u ị p h a i ir ic n  d i t 100 000,000 100.00(1,000 91.160.000 91.160.000 128.792.000 l2M.792.tl00 34.2S3.S33 34253,533 X 7X3,900 25.469,633 25.469,633
Đicu chinh  c lãm  d ề  Ihi t r í  t in g  cbu  
c ảc  d ự  e n  T ẩ í d ịn h  c ư  D ỏng K hê 
(p huc  1 u  G P M B  cao túc)

B.2
Bớ t r i  cho d ự  Ún thục  hiện nhiệm  vụ d u  dục, dâng ký ilầt dai. 
cup giấy chứng nhạn  lả y  d ung  CSD1* d á t da i chinh ly hò tơ  
diu chinh

21.048.000 21.048,900 13.000.000 13.000.IKM) 22.000,000 22.000,two I0.000.0WJ 10.000,000 l . o s u u u S.04X.900 X.04K.9U0

/ Ráo Midi tnrửng 2l.04H.9lKl 2l.W 8.900 13 000,000 13 000.000 22.000,000 21000,000 10.000,000 10.000.000 1.951.1«) 9.048,900 X.04N.900
/ . / 21 04.VIHI 21.048,900 13.01«, 000 13.000,000 22.000,000 22.000,000 10 000,000 10.0001)00 1.951,100 X. 048,900 8.048,900

'JL ■tư: Hư An Hự b én  hoàn thánh núm 2024



-5

( ỉ ì  £
r ĩ  1

ỉ ỉ i
í  1

•<

?
ĩ4
1
ă
s
“á

•1
iỊ

E=
■i
5
1
I

i i | t | | l f | | | |
B l ĩ í ! ! i | t l Jỉ  B í  1  “ 2  1 í  = 1 
-3-3 1 1  i l  J  3  :|  1
í ị ị ỉ ĩ U M ề ị  
f p f l p l  p i l  
l l l l l l l l l l l l

gSoẽ
ọ

ầ
2

1õ
1 *** vi

1 I 
1 I

1

1eẽ

1
Ô Ic.'

-
1ri Ị

«e

Ị
1

1 
i R : '

1
» 1

Ị
?

i
1"T

1
ằ 1 1p*

1
Ị
'ẩ

1
§ ị | 1

I f  Ị
1
§

1

1 1

1
i
ft

1

1 ' Ị
1
- I

1 Ị

*Ã

I
} ; í i

1
i
ir*

1
ể
í

1
1
i

o

ẽ

r

§

“  t'iỉ  1

-ã

1 *

1

1
1

1
&

3
□£

1
ĩ
8
s
ì
i
ị

is
5
1
1

•i
■i
=■

1
ig
t

I I  
- “  
a =í  -5

i l
l á

>
-°
1
í
1
1

ỊỈ

á
!
1
5
n
í
i
1a'

ỉ
l ổ '

tí
tí

li
l i  
< ĩ

l í
l á

■5
1
1

- —CS = -



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND Cao Bằng, ngày thảng năm 2024

D ự  THẢO
NGHỊ QƯYÉT

Điều chỉnh, bồ sung Ke hoạch đầu tư công năm 2024 
tỉnh Cao Bằng (lần 2)

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật To chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư cóng ngày 13 thảng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của ủy ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bô vỏn 
đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 thánĝ  9 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ Quy định chỉ tiết thi hành một so điều của Nghị quyêt sô 
973/2020/ƯBTVQH14 ngày 08/7/2020 của ủy bạn Thường vụ Quốc hội quy định về 
các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bo von đầu tư công nguồn ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Băng vê điêu chỉnh, bô sung kê hoạch đâu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 8);

Căn cứ Nghị quyết so 100/NQ-HĐND ngày 08 thảng 12 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ke hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Băng vê việc điểu chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công năm 
2024 tỉnh Cao Bằng (lần ỉ);

Xét Tờ trình so /TTr-UBND ngày tháng 6 năm 2024 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bể sung Ke hoạch đầu tư 
công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lân 2); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đông nhân dân tỉnh; ỷ  kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bồ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh 

Cao Bằng (lần 2), như sau:
1. Điều chỉnh tăng 80.000 triệu đồng kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách địa 

phương năm 2024 tỉnh Cao Bằng do bồ sung nguồn vốn:
- Ngân sách địa phưoưg bồ sung cho chi đau tư phát triển, số vốn: 80.000 triệu 

đồng.
Sau khi điều chỉnh, tông kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách địa phưong năm 

2024 tỉnh Cao Bằng tăng từ 4.590.362,136 triệu đồng lên 4.670.362,136 triệu đồng.
(Chi tiết tại biêu 01 kèm theo)

2. Thông qua danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án đối vói số vốn điều 
chỉnh tăng 80.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại biếu 02 kèm theo)
3. Điều chỉnh vốn của 03 dự án nguồn Ngân sách địa phương bổ sung cho chi 

đầu tư phát triển:
a. Điêu chỉnh giảm kê hoạch vôn chuân bị đâu tư của 03 dự án, số vôn điêu 

chỉnh giảm là: 4.257,887 triệu đồng.
b. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn khởi công mới của 03 dự án, số vốn điều 

chỉnh tăng là: 84.257,887 triệu đồng
(Chi tiết tại biếu 02 kèm theo)

4. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương:
a. Nguồn vốn Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước
- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án, tồng số vốn điều chỉnh giảm là:

12.719.464 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 03 dự án, tổng số vốn điều chỉnh tăng là:

12.719.464 triệu đồng.
b. Nguồn vốn đàu tư từ nguồn thu sử dụng đất
- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 03 dự án, tồng số vốn điều chỉnh giảm là:

11.203 triệu đồng.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 01 dự án, tổng số vốn điều chỉnh tăng là:

11.203 triệu đồng.
(Chi tiết tại biểu 03 kèm theo)

Các nội dung khác về Ke hoạch đầu tư công năm 2024 không điều chỉnh, thực 
hiện theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 26/NQ- 
HĐND ngày 08/4/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung
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Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng (lần 1).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủ y  ban nhân dân tỉnh triển khai thực 

hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo 
quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện 
nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp 
thứ 20 thông qua ngày tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
Noi nhận:
-  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; CHỦ TICH
- Chính phủ; *
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tinh;
-UBNDtinh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tinh; Triêu Đình Lê
- Các đại biểu HĐND tinh;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP HĐND tỉnh;
- TT Thong tin- VP ƯBND tỉnh;
- Lưu: VT.



Tinh Cao Bằng
Biểu số 01

TỎNG HỢ P ĐIÊU CHỈNH KÉ HOẠCH ĐÀU T Ư  C Ô N G  NĂM 2024 TỈN H  CAO BÀNG (Lần 2)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 cùa Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn Kế hoạch năm  
2024

Điều ch ỉnh Ke hoạch năm  
2024

(sau điều chỉnh)
G hi chú

G iảm  (-) T ăn g  (+)

1 2 6 4 5 6 7

TÒNG CỘNG (A+B) 4.590.362,136 - 80.000,000 4.670.362,136

A VÓN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.578.710,000 - - 3.578.710,000

I Vốn ngân sách địa phưong 1.011.481,000 - - 1.011.481,000 Biểu số 03

1 Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 797.981,000 797.981,000

2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 200.000,000 200.000,000

3 Đầu tư từ nguồn thu  xổ số kiến thiết - 13.500,000 13.500,000

n Vốn ngân sách t r ung ương 2.567.229,000 - - 2.567.229,000

1 Vốn trong nước 2.525.999,000 - - 2.525.999,000

1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực 1.254.320,000 1.254.320,000

Trong đó: Dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình 
thức đối tác cóng tư 674.117,000 674.117,000

1.2 Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 1.271.679,000 1.271.679,000

2 Vốn nước ngoài 41.230,000 - - 41.230,000

Phản bồ chi tiết 23.180,000 23.180,000

Chưa đù điều kiện phân bổ 18.050,000 18.050,000

B TỈN H  BÓ SUNG 1.011.652,136 - 80.000,000 1.091.652,136

I VÓN NƯỚC N G O À I VAY LẠI TỪ  CH ÍN H  PHỦ 4.100,000 - - 4.100,000

Phân bổ chi tiết 2.576,000 2.576,000

Chưa đù điều kiện phân bổ 1.524,000 1.524,000

II NGUỒN VÓN NGÂN SÁCH ĐỊA PH Ư ƠN G VÀ CÁC NGUỒN VÓN H Ợ P PHÁP KHÁC 193.093,136 - - 193.093,136
1 Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm nguồn thu sử dung đất) 149.130,600 149.130,600
2 'Iguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sờ làm việc các cơ quan tinh 4.862,536 4.862,536

3 Nguồn thu họp pháp khác 39.100,000 39.100,000

m NGUÒN NGÂN SÁ CH ĐỊA PH Ư Ơ N G  BỎ SUNG CH O  C H I ĐÀU T Ư  PH ÁT TRIỂN 814.459,000 80.000,000 894.459,000 Biểu số 02



Tinh Cao Bằng
Biểu số 02

BỎ SUNG, ĐIẺU CHỈVH KẾ HOẠCH ĐẢU T ư  CÓNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯỢNG BỔ SUNG CHO CHI ĐÂU T ư  PHÁT TRIỂN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng)

Đ ơn vị: Triệu đỏng

T T D anh  m ụ c  d ự  á n M ã  d ự  i n
Đ ịa  diẻm  

XD

N ăng  
lự c  th iế t 

k í

T h ờ i g ian  
K C -H T

Q u y c t đ ịn h  d iu  tư U y  k í  v ó n  d i  bó  t r i  đ c n  b é t K H  
n ă m  2023

K ể  h o ạ ch  đ a u  tư  c ô n g  t r u n g  h ạ n  g ia i 
đoan  2021-2025

K ế  h o ạ ch  n ỉ m  2024  Đ icu  c h ìn h  K c  h o ạ c h  n ẳ m  202 4  s a u  đ iề u  c h ỉn h

G h i c h úSố q uyế t đ ịn h  n g à y , th á n g , 
n ă m  b a n  h à n h

T M Đ T

T ồ n g  số ( tá t  c ả  c ác  
n g uồn  vốn)

T r o n g  d ỏ : v ố n  
N S D P  bỏ  su n g  
c h o  c h i Đ T P T

T ổ n g  sổ  ( tấ t  c à  c ic  
n g u ồ n  vốn)

T r o n g  d ó : VẨn 
N S D P b ồ s u n g  
c h o  c h i Đ T P T

T ồ n g  sổ ( tá t  c à  
c ả c  n g uồn  vốn)

T r o n g  dỗ : v ố n  
N S Đ P  hổ  sung  
c h o  c h i Đ T P T

T ồ n g  số  ( tắ t  c ả  
c ác  n g uồn  vốn)

T r o n g  dỏ: v ố n  
N S Đ P  b ó  s u n g  
c h o  ch i Đ T P T

Giâm (-) Tăng (*) T ổ n g  số ( tấ t  c à  
c á c  n g uồn  vốn)

T r o n g  d ò : v ố n  
N S Đ P b ổ s u n g  
c h o  c h i  Đ T P T

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T Ổ N G  SỚ 8 7 .995 .000 8 5 .4 95 .000 87 .995 .000 85 .495 ,000 5 .495 ,000 5 .4 95 .000 4 .2 57 .8*7 84 .257 .887 8 5 .4 95 ,000 8 5 .4 9 5 .0 0 0

I
H o ạ t dộn g  c ủ a  c i c  c ơ  q u a n  q u à n  K  n h à  n ư ớ c , lổ 
c h ứ c  c h ín h  t r ị  v ả  c í c  tổ  c h ứ c  c h ín h  t r ị  -  x ỉ  hội

2 4 .9 95 ,000 22 .495 ,000 ■ 24 .995 ,000 22 .495 ,000 2.495 ,000 2 .4 95 ,000 1.585,000 21 .585 ,000 22 .495 ,000 2 2 .4 9 5 ,0 0 0

at Danh mục dự  án chuẩn bị dầu ty 24.995,000 22.495,000 - - 24.995,000 22.495,000 2.495,000 2.495,000 1.585,000 - 910,000 910,000
Dư òn nhỏm c

1 C âi la o  T ran g  lãm  H ói n g h i l in h  C a o  B ăng T PC B 2024-2025
14/N Q -H Đ N D  ngày  

08 /4 /2024
14 .995 .000 14.995,000 14.995.000 14 .995 ,000 1.995,000 1.995 ,000 1.505 .000 4 9 0 ,0 0 0 4 9 0 .0 0 0

2
C ái tao . n âng  cầp  N h i  k h á ch  V ăn p h ỏng  ủ y  ban 
nhán  dán  tỉnh  C ao  B ăng

T PC B 2024-2025
16/N Q -H Đ N D  ngày 

08 /4 /2024
10 .000 ,000 7 .500 ,000 10.000,000 7 .500 ,000 500 ,000 500 .000 80 ,000 4 2 0 ,0 0 0 4 2 0 ,0 0 0

at Danh m ục dự  án khở i cóng mới nảm  2024 24.995,000 22.495,000 24.995,000 22.495,000 * - 21.585,000 21.585,000 21.585,000

1 Cải tao  T rung  tâm  H ội ng h ị tinh  C a o  Đ ẳng T PC B 2024-2025

14/N Q -H Đ N D  ngày  
0 8 /4 /2024 ; 

/Q Đ -U B N D  n g à y  
/6 /2024

14 .995 ,000 14.995,000 14.995,000 14 .995 ,000 14 .505 ,000 14 .505 ,000 1 4 .505 ,000

2
C ải tao , nâng  c ấp  N hà khách  V ăn p h ò n g  ử y  ban 
nhản  d á n  tin h  C ao  B ăng TPC B 2024-2025

16/N Q -H Đ N D  ngày  
0 8 /4 /2024 ;

/Q Đ -U B N D  ngày  /6 /2 0 2 4
10.000 ,000 7 .5 00 ,000 10.000,000 7 .500 ,000 7 .0 80 .000 7 .08 0 ,0 0 0 7 .0 8 0 ,0 0 0

n C á c  hoa t dộn g  k in h  tể 6 3 .0 00 ,000 63 .000 ,000 - 63 .000 ,000 63 .000 ,000 3.000 ,000 3 .000 ,000 2.672 ,887 62 .672 ,887 63 .000 ,000 6 3 .0 0 0 ,0 0 0

I U
C á c  cõng  I r in h  c ín g  c ộ n g  lạ i c i c  dỏ  th j ,  h ạ  l i n g  
k ỹ  I h u â l  k h u  d ô  th i m ó i

6 3 .0 00 ,000 63 .000 ,000 - 63 .000 ,000 63 .000 ,000 3.000 ,000 3 .000 ,000 2.672 ,887 62 .672 ,887 63 .000 ,000 6 3 .0 0 0 ,0 0 0

_ £ í ỉ _ Danh m uc dư  ản chuẩn b ị dầu tu 63.000,000 63.000,000 63.000,000 63.000,000 3.000,000 3.000,000 2.672,887 327,113 327,113
D ự án nhóm c

-  1
N áng c áp . cài tao  v ia  hè , h a  táng  th u ộ c  k hu  trung  
tám  h à n h  ch inh  tỉn h  vả  c h ỉn h  tr a n g  n ib i s ồ  lu v f"  
đ u ử n s  p h u  tr ê n  d ja  b â n  th a n h  p hổ  C a o  B àng

7F C D 15/N Q -H Đ N D  ngày 
08 /4 /2024

6 3 .0 00 ,000 6 3 .000 ,000 6 3 .0 00 ,000 6 3 .0 0 0 .0 0 0 3 .000 ,000 3 ,000 ,000 2.672 .887 327 ,113 3 2 7 ,1 1 3

ụ> Danh m ục  dự  án khởi công m ới năm  2024 63.000,000 63.000,000 63.000,000 63.000,000 62.672,887
Dư an nhòm c

I
N âng  c ắp , cài la o  v ía  h è , ha  lẳng th u ộ c  k hu  Irang 
lâm  h ả n h  c h in h  lin h  vả  c h in h  I ra n g  m ội só  luycn 
lường p hổ  ư ẽ n  dĩa b ả n  th à n h  p hổ  C a o  B ẳng

T PC B

1S/NQ -H ĐN D  ngáy  
0 8 /4 /2024 ; 

/Q Đ -U B N D  n gáy  
/6 /2024

6 3 .0 00 ,000 6 3 .000 .000 - 63 .000 ,000 6 3 .0 00 .000 - 6 2 .6 72 ,887 6 2 .672 .887 6 2 .6 7 2 ,8 8 7



Tinh Cao Bắng
Biểu sổ 03

ĐIẺU CHỈNH KÉ HOẠCH VÓN ĐÀU TƯ  TRONG CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kim theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng nũm 2024 cùa Hội đổng nhán dân linh Cao Bắng)

Đơn vị: Triệu đổng

S T T D anh m ục d ự  i n Đ ịa d iem  XD
T h ờ i gian

K C -H T

Q u y ế t đ ịn h  c h ù  trư ơ n g  d ầ u  tư /Q uyct đ ịn h  đ ầ u  tư
L ủy k í  ván  d i  b ó  t r i  t ù  khữi 
cứng  dell hét k r  hoạch  nàm

2023

K Í  h o ạ ch  trư n g  h ạ n  g iai đoạn
2021-2025

K é hopch  n ăm  2024 Đ lcu chình K ề hoạch  n ă m  2024 t a u  đ ic u  c h ình

G h l chủ

Sổ quyết dinh; ngảy , thủng, n ản i ban  h in h
T M Đ T

Tồng sổ  ( tít  cể 
cầc nguồn vổn)

Trong dỏ: Vốn 
Ngán sach địa 

phương

Tổng sổ  ( t i t  cà 
c ic  nguồn  vốn)

Trong do Vôn 
Ngân séch dpi 

phương

l  ồng sA ( t i t  cá 
c*c nguồn vổn)

Trong dỏ: v ố n  
N gán s íc h  địa 

phương
Giảm (-) r in g  (*)

T ổ n g s ổ ( t ẳ t c ả  

c á c  n g uồn  vổn)

T rong  dỏ: v ố n  
N g ân  sá ch  dịa 

p h ư ơ ng
Tống sổ  (tat cà 
cảc nguồn vốn)

N gán sách  địa

(!) O) OI (4) (!) (6) ơ ) m (9) (10) (II) ( l ĩ ) (13) (15) (181
I Ố N G S Ớ 5 0 0 .724J02 -  459.731302

306.018.671

421.678,671 378.689.656 333.196.656 94 .710533 89 .710533 23.922.464 91.661,633 91 .661 .633
350.724.302 330.724,302 305.5IS.671 198.897,656 174.397,656 55.700,000 50.700,000 12.719.464 12.719,464 50.700,(HH1 50.700,000

A.2 T inh  b6  tr i 350 .724302 330 .724J02 306.018,671 305.518.671 198.897,656 174.397,656 55.700.000 50.700.000 12.719.464 12.719.464 50.700,000 50 .700 .000

A.2.1 T r i  n »  gớc c ác  d ư  á n  O DA tro n g  g ù i  đoạn  2021-2025 24385,671 24 .885371 62.285,192 62.285,192 27.900,000 27.900,000 600,000 28 .500500 28.500,000

A .2.2 P h án  bồ cho c ác  ngành , Rnh vực 350.724,302 330.724,302 281.133.000 280.633.000 136.612,464 112.112.464 27.800,000 22.800,000 12.719.464 12.119,464 22.200,000 22 .200 .000

I P h á i thanh . tn n c n  h ình, th ó  n e  t ín 10.000,000 10.000,000 500.000 500.000 10.000.000 10000.000 9.500.000 9.500.000 6.000.000 3.500.000 3.500.000
(II Danh muc dư ớn khới cốrtỸ mới nảm 2024 10.000.000 10 000.000 500,000 500.000 10 000.000 10 000.000 9  500.000 9.500 000 6  000,000 3500 .000 3  500 .000

D ự an nhóm c

1
DẲu tu  h ệ  thẤng thiết b) v i  chuyến dồi sổ quy trinh nghicp vu sấn  xuat. hc 
thống lưu t iử  chương trinh truy  én  hỉnh  H D  của D ái Phất thanh  •  Truyền 
hấnh C ao  Bắng

TPCB 2023-2025 2 1 78 /Q Đ -U B N D ng íy  18/11/2021 10.000,000 10.000,000 500,000 500.000 10.000,000 10.000,000 9.500.000 9.500,000 6.000 ,000 3.500,000 3.500,000

II Bào v ệ  m ói trư ờ n g 40.000,000 20.000,000 1 .000300 500.000 40 000.001) 20.000.1MHI 15.000.000 10.000,000 4.719.464 5 .280536 5 .2 8 0 5 3 6
0 ) Danh mục dự  án chuẩn bị đáu tu 40.000.000 20.000.000 1.000,000 500.000 40 000.000 20 000.000 15 000,000 10.000,000 4.719,464 5.280.536 5.280.536

D ự án nhỏm c

1 X ứ  IV chls ttiầi ou . omo asm VI ttirc thuoc V lá  linh  C ao  BÌi.g

TPC B, H Q. 
Q H .B U c . 
B L im . HL. 

N B .H A

202*-2025
2 190/Q Đ -U B ND  ngày  18/11/2021; 

20 /N Q -H Đ N D  ngày 25/5/2022
40 .000 ,000 20.000.000 1.000,000 500,000 40.000,000 20.000,000 15.000.000 10.000,000 4.719.464 5.280,536 5.280,536

IU C á c  n h iệm  » v . chương t r in h , d ư  á n  k hóc  theo quy định  cùa  pháp  luật 283.626,000 283.626,000 268.635,000 268.635,000 72.695,000 72.695,000 - 12.000,000 12000 ,000 12.000,000

n u 72 .n r hifn  cic  d u  án  dảu lư 2S3.626.000 2S3.626.000 26S.63S.000 268.635,000 72.695,000 72.695.000 . 12.000.000 12.000.000 12 .000 ,000

J12— ì)yr i n  d ư  k ứ n  hoàn thành  n á m  2024 2S3.626.000 283.626,000 268.635,000 268.635,000 72.695.000 72.695.000 12.000.000

11

12 .000 ,000
Dự án nhóm c

1 K hu  (Ai d ĩnh c ư  dường phía N am  K hu dô thĩ m ớ i. th in h  phố C ao  lù n g TPCB 2012-2024

1734/Q Đ -Ư B N D  ngểy 16/11/2012; 
1478/Q Đ -ƯBN D  ngây 13/7/2017; 
694/Q Đ -Ư Đ N D  n g íy  04/5/202(7,
312/QĐ-UBNL) ngay  07/3/2022; 

1853/Q Đ -U B N D nglý  13/12/2022. 
I9271QĐ -U BN D  ngày 30/12/2023

283 626 .000 283626 .000 268 635,000 268.635,000 72 695 ,000 72 695.000 12.000,000 12 000 ,000 12.000,000

IV H oẹt dộn g  c ù a  c ác c ơ  q uan  q u â n  lý- n h ả  n ư ớ c, d ơ n  v | s ự  ngtiiýp công 
p , tồ c h ứ  ch inh  t r j  v à  c ác  tổ  c hứ c  chính  tr ị  -  x ã  hội 9.500 ,000 9.500.000 3.700,000 3.700,000 9.500,000 5.000,000 3.300,000 3.300,000 2.000,000 1.300,000 1.300,000

(!) D ự án chuyến tiếp hoán thành sau nữm 2024 9.500,000 9.500.000 3 700,000 3 700,000 9 500,000 5 000.000 3.300,000

1 X íy  d ư n g  m ởi u u  s ở  U BN D  x í  LỂ C hung, huyện H òa A n. tinh  C ao  n àng H òa An 2023-2025 SẲ 4924/Q Đ -U B N D  n g íy  28/11/2022 9.500 ,000 9.500.000 3.700,000 3.700,000 9.500 ,000 5.000,000 3.300,000 3.300,000 2.000,000 1.300.000 1.300,000

IV V ân  h ó ạ , th in g  tin__________________________________
Ì V .Ỉ Vàn htia, ihAntỊ tin 7.598.302 7.29S.000 7.298.000 4.417 ,464

(!)
D anh  m ụ c  4 ự  i n  d i  hoàn  th à n h , b án  g ia o  d u a  vào l ú  dung  trong  gia i 
doạ n  2016-2020 7 .S 9 S J 0 2 7.S9S.302 7.298,000 7.298,000 4.417 ,464 4.417,464 119,464 119,464 119 ,464

V  án nhóm c
1 V ườn hoa V* tượng đ*n tinh  tai K hu vực n g ỉ  b a  lán  K huổi N *m. k hu  d i ti ch 

ich s ứ Q u ố c p ia  dầc bict Pẳc  Bó Há Q uáng 2020-2021 2197/Q Đ -U B N D  n g iy  16/11/2020 7 .5 9 8 3 0 2 7  598.302 7.298,000 7.298,000 4.417,464 4.417,464 119.464 119,464 119.464

B D iu  tư  t ứ  nguồn th u  >ử dung  dá t 150.000.000 129.007,000 116.160.000 116.160.000 179.792.000 1 Ề

R I rán g  » ó tid ư u  E c h o  Q u i p h á t  I r i ín  d i l

8 .2 Bo t r i  cho  áif á n  Ih ự r hiện nhiým  vy  do  d p c , d ă n g  k ý  d á t d a i. c áp  giáy 
chứng  n h ịn  l â y  d ư n g  C SD L  d á t  d a i ch inh  I) hò  sư  d |a  chinh 2 1 .0 4 8 3 0 0 21.048,900 13.000.000 13.000,000 22.000,000 22.000,000 10.000,000 10.000,000 1.951,100 8 .0 4 8 5 0 0 8.048,900

/ tào vệ m ó i trưởng 21 .0 4 8 3 0 0 21.048.900 13.000.000 13.000.000 22.000,000 22.000.000
u 21 .0 4 8 3 0 0 13.000,000
<11 ”àc dự  án dự kiên hoàn thành năm 2024

I D iiu  ch ỉnh  hồ  sơ  địa chính c ác x i ,  huyện sau sả p  nhép C ác huyện, TP 2022-2024 2012/Q Đ -Ư B N D , 27/10 /2021 , Q Đ  a4  
184ÀJĐ-UBND ngầv 22/02/2022

21 .048 ,900 21 048.900 13.000,000 13.000,000 22.000,000 22.000,000 10.000,000 10.000.000 1.951,100 8.048.900 8.048 ,900

B.3 'h ự c  h iện  c ác  d ư  á n  d ìu  tư 50.000.000 29.007,000 25.000.000 50.000,000

I Zầc nh lỹm  v ụ , c hương t r in h , d ự  á n  k h á c  theo quy d Ịnh  c ủ a  p h á p  luý t 50.000,000 29.007,000 25.000,000 25.000,000 50.000,000 29.007,000 4.007,000 4.007,000 11.203,000 15.210,000 15.210,000

-LU - 'ác dự  án dự  kiến hoàn thành nám 2024 50.000.000 29.007,000 25 000.000 25.000.000 50.000.000
Oự àn nhóm c

'
<ầy dưng  khu tái đinh  cư. phá t triền quỹ dẳt thi ư ầ n  Đ ông K hé. huyện 
Tiach A n, tinh  C ao  Bảng TA 2022-2024 Í235/Q Đ-U BN D ; 22 /11 /2021 , 1490/Q B- 

U B N D  17/10/2022
50.000.000 29.007,000 25.000,000 25.000.000 50.000,000 29.007,000 4.007,000 4.007,000 11.203.000 15.210,000 15.210,000

8 .4 lô  t r y  l l  m ả n g  U m  d u ó n g  g iao th in g  n ôn g  th ín 1.000,000 1.000,000 750.000 750,000 468,000 . 282.000 282,000
1 “hanh  phó C ao  Bàng TPCB 1.000.000 1000.000 750.000 750.000 468,000 282,000 282 ,000


